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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc   ê duyệt danh sách và ki     í  ỗ trợ c    gười  a  độ g  

 gừ g việc do đ i dịc  COVID-19 trê  địa bà   uyệ  Hoài Ân   

 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
 

 

Căn cứ Luật Tổ c ức c  n  qu  n     p   n  n         20    Luật s    ổ   

 ổ sun  m t s     u c   Luật Tổ c ức C  n  p   v  Luật Tổ c ức c  n  qu  n     
p   n  n    22    2019; 

Căn cứ Qu ết   n  s  23 202  Q -TT  n    07 7 202  c   T   t ớn  C  n  

p   qu    n  v  v ệc t ực   ện m t s  c  n  s c   ỗ trợ n  ờ  l o   n  v  n  ờ  

s  dụn  l o   n   ặp k ó k ăn do  ạ  d c  COVID-19; 

Theo    n    c   C   t c  U ND  u ện Hoài Ân tạ  Tờ tr n  s           
233/TTr-UBND ngày 29/10/2021.  

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Điều 1. Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho người lao động ngừng 

việc đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại  iều 17, 18 Quyết 

định s  23/2021/Q -TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn 

huyện Hoài Ân, cụ thể như sau: 

1. Danh sách đ i tượng hưởng chính sách hỗ trợ (c   t ết n   p ụ lục kèm 

t eo Tờ tr n  s  233/TTr-UBND ngày 29/10/2021 c   U ND  u ện Hoài Ân). 

2. Tổng kinh phí hỗ trợ: 11.000.000 đồ g (M ờ  m t tr ệu  ồn ). 

3. Nguồn kinh phí thực hiện  Theo quy định tại Nghị quyết s  68 N -CP 

ngày 01 7 2021 của Chính phủ và hướng dẫn của  ở Tài chính tại Văn bản s  

2120/STC-QLNS ngày 15/7/2021. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND huyện Hoài Ân chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định hồ sơ, danh 

sách và kinh phí đề nghị thực hiện chính sách hỗ trợ nêu tại  iều 1 Quyết định 

này; tổ chức chi trả kịp thời cho các đ i tượng thụ hưởng và thực hiện thanh quyết 

toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 



2 
 

 
 

2. Giao  ở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ, đảm bảo kịp thời, đúng đ i tượng, không 

để lợi dụng, trục lợi chính sách. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đ c các  ở  Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Tài chính; Giám đ c Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND 

huyện Hoài Ân và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 
- Như  iều 3; 

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); 

- Thường trực H ND tỉnh (báo cáo); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- CVP, PVPVX; 

- Lưu  VT, K20. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 
 

 

Lâm Hải Gia g 
  



TT Họvàtên
Phòng, ban, phân 

xưởng làm việc
Loại hợp đồng lao động Số sổ bảo hiểm

Thời gian ngừng 

việc (từ ngày tháng 

năm đến ngày 

tháng năm)

Số tiền

hỗ trợ

(đồng)

Số CMT/thẻ căn 

cước công dân
Ghi chú

1 Đặng Thị Ân Chuyền may
Không xác định

thời  hạn
5220485165

08/8/2021 - 

07/9/2021
1,000,000 211789629

Ở địa phương 

thực hiện CT16

2 Hồ Thị Ái Nhi Chuyền may
Không xác định

thời  hạn
5221861963

08/8/2021 - 

07/9/2021
1,000,000 211739602

Ở địa phương 

thực hiện CT16

3 Nguyễn Thị Kim Ý Quản lý chuyền
Không xác định

thời  hạn
5214004823

08/8/2021 - 

07/9/2021
1,000,000 215019776

Ở địa phương 

thực hiện CT16

4 Nguyễn Thị Thảo Ly Chuyền may
Không xác định

thời  hạn
5214004829

08/8/2021 - 

07/9/2021
1,000,000 211897086

Ở địa phương 

thực hiện CT16

5 Nguyễn Thị Tuyền Chuyền may
Không xác định

thời  hạn
7409185596

08/8/2021 - 

07/9/2022
1,000,000 215115027

Ở địa phương 

thực hiện CT16

6 Trần Thị Loan Chuyền may
Không xác định

thời  hạn
5214004873

08/8/2021 - 

07/9/2021
1,000,000 215157127

Ở địa phương 

thực hiện CT16

7 Trần Thị Thương Chuyền may
Không xác định

thời  hạn
5214007143

08/8/2021 - 

07/9/2021
1,000,000 215473417

Ở địa phương 

thực hiện CT16

7,000,000

(Số tiền hỗ trợ bằng chữ: Bảy triệu đồng)

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NGỪNG VIỆC

(Kèm theo Tờ trình số           /TTr-UBND ngày        /       /2021 của UBND huyện Hoài Ân)

TỔNG CỘNG 07 lao động



Họ và tên trẻ em

chưa đủ 6 tuổi

Ngày tháng năm 

sinh của trẻ em

Họ và tên vợ hoặc 

chồng ở cột 2

Số CMT/thẻ căn 

cước công dân của 

vợ hoặc chồng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Nguyễn Thị Kim Ý 3
Huỳnh Nguyễn 

Quốc Việt
7/15/2016 Huỳnh Quốc Quân 211863770 1,000,000 215019776

Ở địa phương 

thực hiện CT16

2 Nguyễn Thị Thảo Ly 4 Trần Gia Khang 9/1/2017 Trần Văn Thuần 215440566 1,000,000 211897086
Ở địa phương 

thực hiện CT16

Văn Hải Trà 3/21/2016 Văn Chí Trường 215115492 1,000,000 215157127
Ở địa phương 

thực hiện CT16

Văn Chí Kiệt 11/28/2017 Văn Chí Trường 215115492 1,000,000 215157127
Ở địa phương 

thực hiện CT16

04 trẻ em 4,000,000

PHỤ LỤC 2

HOẶC CON NUÔI HOẶC CHĂM SÓC THAY THẾ TRẺ EM

(Kèm theo Tờ trình số           /TTr-UBND ngày        /       /2021 của UBND huyện Hoài Ân)

TT Họ và tên

Thứ tự

tại Phụ lục 

1

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NGỪNG LÀM VIỆC VÀ ĐANG NUÔI CON ĐẺ

TỔNG

(Số tiền hỗ trợ bằng chữ: Bốn triệu đồng)

Thông tin về con và vợ hoặc chồng

Số tiền

hỗ trợ

(đồng)

Số CMT/thẻ 

căn cước công 

dân

Ghi chú

3 Trần Thị Loan 6
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